
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 
 

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng (ĐT 0225.3603.686) 

(Cập nhật và áp dụng từ 12h00, ngày 27 tháng 8 năm 2021) 
 

Thực hiện theo Công văn số 5256/UBND-VX ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:  

- Từ 0h00 ngày 05/8/2021 thành phố Hải Phòng tạm dừng tiếp nhận công dân (bao gồm cả công dân người Hải Phòng) từ các tỉnh, thành phố, 

địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người được chính quyền các tỉnh, thành phố 

đang thực hiện giãn cách và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cho phép vào thành phố) 

Biện pháp P/C dịch: 

Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa 

điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố. 

Các tỉnh, thành đang thực hiện 

giãn cách theo chỉ thị 16 

TẠM DỪNG TIẾP NHẬN 

Màu cam 

CÁCH LY TẬP TRUNG 14 

NGÀY 

Màu xanh nước biển 

CÁCH LY TẠI NHÀ 14 NGÀY 

Màu xanh mạ 

 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ 

Màu trắng 

KHAI BÁO Y TẾ VÀ THỰC HIỆN 5K 

 

- Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.  

- Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chỉ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn 
 

ST

T 
Tỉnh/TP Quận/Huyện/TP Xã/Phường 

Thôn Xóm/ 

Địa điểm có ca bệnh 
LQ ca bệnh 

Ngày theo 

dõi 

1 HỒ CHÍ MINH     7/7 

2 

 
HÀ NỘI    

 24/7 

3 LONG AN     19/7 

4 TÂY NINH     19/7 

5 BÌNH DƯƠNG     19/7 

6 TRÀ VINH     19/7 

7 TIỀN GIANG     19/7 

8 ĐỒNG NAI     9/7 

9 ĐÀ NẴNG     31/7 

http://covidmaps.haiphong.gov.vn/


10 KIÊN GIANG     19/7 

11 ĐỒNG THÁP     14/7 

12 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
    19/7 

13 CÀ MAU     19/7 

14 CẦN THƠ     19/7 

15 BẠC LIÊU     19/7 

16 BẾN TRE     19/7 

17 VĨNH LONG     19/7 

1 BẮC KẠN Huyện Chợ Mới Xã Thanh Vận Thôn An Thọ  17/8 

2 LẠNG SƠN Huyện Văn Lãng    25/8 

3 SƠN LA Huyện Phù Yên    18/8 

4 THÁI NGUYÊN Huyện Phú Bình Xã Tân Khánh Xóm La Muôi  10/8 

  TP Sông Công Phường Phố Cò Tổ dân phố Việt Đức  15/8 

5 HÒA BÌNH Huyện Lương Sơn    27/7 

6 PHÚ THỌ Huyện Cẩm Khê Xã Hùng Việt  Khu Hiền Đa 1  03/8 

7 BẮC NINH Huyện Lương Tài    15/8 

  Huyện Gia Bình Xã Lãng Ngâm Thôn Ngăm Lương  17/8 

   Xã Bình Dương Thôn Đìa  18/8 

  
Huyện Thuận 

Thành 
Xã Mão Điền 

Thôn Ba, thôn Thụy Mão, Bàng Cả Đình Mận, Ngòi Hồ 

Tủng, Lũy Hậu, Táo, Công, Nội 
 22/8 

  Huyện Quế Võ Xã Phương Liễu Thôn Giang Liễu, Do Nha, Phương Cầu  20/8 

   Xã Phượng Mao Thôn Mao Dộc  20/8 

8 BẮC GIANG TP Bắc Giang Phường Lê Lợi ngõ 14, đường Đồng Cửa  18/8 



   Phường Mỹ Độ Tổ dân phố 1  18/8 

   
Phường Hoàng 

Văn Thụ  
TDP Hùng Vương;  TDP Vĩnh Linh 3  20/8 

   
Phường Thọ 

Xương 
Chung cư Green City  19/8 

   Phường Tân Mỹ Khu vực chợ Mía  17/8 

   
Phường Ngô 

Quyền 
TDP 3,4,6,9  20/8 

  Huyện Lục Ngạn Xã Tân Mộc Thôn Đồng Quýt  20/8 

   Thị trấn Chũ  Làng Chũ  20/8 

   Xã Trù Hựu 
Thôn Thanh Tân; thôn Mịn To; thôn Thanh An; thôn 

Gốc Vối 
 20/8 

   Xã Biên Sơn Thôn Hồng Sơn  20/8 

   Xã Quý Sơn Thôn Thum Giữa  20/8 

   Xã Thanh Hải Thôn Hà Thanh  20/8 

   Xã Kiên Lao Thôn Giữa  20/8 

  Huyện Yên Dũng Thị trấn Tân An TDP phố Tân An  20/8 

  Huyện Lục Nam Thị trấn Đồi Ngô TDP Chằm Cũ, TDP Đồi Ngô  20/8 

   Xã Đông Hưng Thôn Tân Dân  20/8 

  Huyện Lạng Giang Thị trấn Kép Thôn Hạ  20/8 

   Xã Hương Sơn Thôn Hương Thân  20/8 

9 HƯNG YÊN Yên Mỹ Yên Phú Thôn Mễ Hạ  03/8 

  Huyện Văn Giang 
Thị trấn Văn 

Giang 
Thôn Công Luận 2  05/8 

  Khoái Châu Tân Dân Đội 15 thôn Bãi Sậy  01/8 

10 HẢI DƯƠNG Huyện Nam Sách Thị trấn Nam Sách Khu Nhân Hưng, Khu Gia Bình  28/7 

   xã Thái Tân 
thôn Đình, thôn Thượng, thôn Mạc Bình,  

thôn Tân Thắng  
 02/8 



  Huyện Kim Thành    09/8 

  Huyện Gia Lộc    09/8 

  TP Hải Dương    09/8 

  Kinh Môn Thượng Quận Thôn Bãi Mạc  01/8 

  TP Chí Linh Sao Đỏ Phố Bạch Đằng  06/8 

  Huyện Tứ Kỳ Xã Chí Minh  Xóm Mét thôn Nam An  03/8 

   Xã Đại Hợp Thôn Quảng Giang  08/8 

  Huyện Ninh Giang Xã Ứng Hòe thôn Đồng Vạn  09/8 

11 NAM ĐỊNH Ý Yên Xã Yên Nhân Xóm 10  02/8 

  Huyện Vụ Bản Xã Tân Khánh Thôn Thọ Trường  10/8 

   Xã Hiển Khánh thôn Liên Xương  12/8 

  Huyện Mỹ Lộc Trị trấn Mỹ Lộc tổ dân phố Bắc Lê Xá và Nam Lê Xá  11/8 

12 NINH BÌNH Huyện Kim Sơn Xã Cồn Thoi   27/8 

   Xã Kim Mỹ Xóm 4, xóm Mỹ Hóa, xóm Mỹ Hợp  27/8 

   
Thị trấn Bình 

Minh 
Khối 4, khối 8, khối 9  27/8 

13 THANH HÓA Huyện Thọ Xuân Xã Trường Xuân thôn Cao Phú, Thành Vinh và Cốc Thôn  11/8 

  Huyện Hà Trung Xã Hà Tiến thôn Đồng Bồng  10/8 

  Huyện Nông Cống    25/8 

  Huyện Như Thanh Xã Yên Thọ Thôn Yên Trung  25/8 

   Xã Thanh Tân Thôn Khả La  25/8 

   Xã Phú Nhuận   26/8 

   Thị trấn Bến Sung   26/8 

14 NGHỆ AN Huyện Yên Thành    19/8 



  TP Vinh    17/8 

  Huyện Nghi Lộc    19/8 

  Thị xã Cửa Lò    19/8 

  

Hưng Nguyên, 

Nam Đàn, Thanh 

Chương, Đô 

Lương, Anh Sơn, 

Diễn Châu, Quỳnh 

Lưu, Hoàng Mai, 

Thái Hòa, Nghĩa 

Đàn 

   20/8 

  

Kỳ Sơn, Tương 

Dương, Con 

Cuông, Quế Phong, 

Quỳ Châu, Quỳ 

Hợp, Tân Kỳ 

   20/8 

15 HÀ TĨNH Huyện Cẩm Xuyên Cẩm Dương Thôn Hoàng Vân  07/8 

   
Thị trấn Cẩm 

Xuyên 
  15/8 

  Huyện Nghi Xuân Thị trấn Xuân An   17/8 

  Huyện Can Lộc Xã Tùng Lộc   19/8 

   
Xã Khánh Vĩnh 

Yên 
Thôn Vân Cửu  21/8 

  Thị xã Hồng Lĩnh    18/8 

16 QUẢNG BÌNH Huyện Bố Trạch    26/8 

  TP Đồng Hới    26/8 

  Huyện Quảng Ninh 
Xã Lương Ninh, 

thị trấn Quán Hàu 
  26/8 

   
xã Vĩnh Ninh, xã 

Gia Ninh 
  26/8 

  Huyện Lệ Thủy Xã Ngư Thủy Bắc   26/8 



  Huyện Tuyên Hóa Xã Mai Hóa Thôn Bắc Hóa  25/6 

  Các huyện còn lại    26/8 

17 QUẢNG TRỊ Huyện Đakrông Xã A Bung  thôn Cu Tài 1  14/8 

   
Thị trấn Krông 

Klang 
Đường Nguyễn Tất Thành ở Khóm II  14/8 

  Thị xã Quảng Trị Phường 3 Kiệt 31 đường Nguyễn Trãi khu phố 4  23/8 

18 
THỪA THIÊN 

HUẾ 
Huyện Phong Điền 

Thị trấn Phong 

Điền 
đường Đông Du  09/8 

   Xã Phong Mỹ Thôn Đông Thái  25/6 

  Huyện A Lưới Thị trấn A Lưới Tổ 4 - Tổ dân phố 2  14/8 

  Huyện Phú Lộc Xã Lộc Thủy Thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên  15/8 

  Huyện Nam Đông Xã Thượng Long Thôn 6  19/8 

   Xã Hương Xuân Thôn Tây Ninh  21/8 

19 QUẢNG NAM Huyện Phú Ninh Xã Tam Thái Tuyến kênh chính Bắc Phú Ninh thôn Phước Lộc  01/8 

   Xã Tam Dân Tuyến kênh chính Bắc Phú Ninh thôn Khánh An  01/8 

  Huyện Phước Sơn 
Thị trấn Khâm 

Đức 
  04/8 

  TP Hội An    31/7 

  Huyện Thăng Bình Xã Bình Phục Tổ 2 thôn Tất Viên  04/8 

   Xã Bình Triều tổ 6 thôn Hưng Mỹ  04/8 

    Thôn Vân Tây  03/8 

    Thôn Phước Châu  03/8 

   Xã Bình Nguyên Tổ 2 thôn Liễu Trì  15/8 

  Huyện Núi Thành Xã Tam Hải 
Tổ đoàn kết số 5, thôn Long Thạnh Đông. 

Tổ đoàn kết số 3, 4 thôn Tân Lập 
 15/8 

  Huyện Đại Lộc Xã Đại Hồng   15/8 



   
xã Đại Hòa, Đại 

An và Đại Sơn 
  20/8 

   Xã Phú Hương Thôn Đồng Me  20/8 

  Thị xã Điện Bàn 

Xã Điện Phong, 

Điện Quang, Điện 

Trung 

  16/8 

   Các xã còn lại   15/8 

  Huyện Hiệp Đức Thị trấn Tân Bình   19/8 

   Các xã còn lại   20/8 

20 QUÃNG NGÃI Thị xã Đức Phổ P. Phổ Thạnh Thạch By 1, Thạch By 2, La Vân, Thạnh Đức 2  4/8 

  Huyện Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ   20/8 

   Xã Bình Trung Khu dân cư xóm Gò thôn Đông Thuận  11/8 

  TP Quảng Ngãi Nghĩa Chánh Tổ 1  06/8 

   Xã Tịnh Thiện thôn Khánh Lâm  05/8 

   
Phường Trương 

Quang Trọng 
tổ dân phố Trường Thọ Tây C  26/8 

   
Các phường, xã 

còn lại 
  07/8 

  Huyện Hoài Ân Xã Ân Tường Tây   07/8 

  Huyện Tư Nghĩa Thị trấn Sông Vệ TDP 1 và TDP 3  15/8 

  
Các quận/ huyện 

còn lại 
   12/8 

21 BÌNH ĐỊNH Thị xã Hoài Nhơn Bồng Sơn   3/7 

  Huyện Tuy Phước Xã Phước Hòa   03/8 

   Thị trấn Diêu Trì   20/8 

  Thị xã An Nhơn phường Đập Đá   14/8 

  Huyện Phù Cát Thị trấn Cát Tiến   04/8 



   Xã Cát Tường   04/8 

   
Xã Cát Hưng, 

Xã Cát Thắng, 
  22/8 

   
Xã Cát Hải, xã Cát 

Chánh, xã Cát 

Nhơn 

  25/8 

  Huyện Hoài Ân Xã Ân Tường Tây   10/8 

  Huyện Phù Mỹ Xã Mỹ Hiệp   15/8 

  
Các TP, huyện còn 

lại 
   1/8 

22 PHÚ YÊN 

Thành phố Tuy 

Hòa, thị xã Đông 

Hòa, huyện Phú 

Hòa,  

   15/8 

  Huyện Tuy An 
Xã An Mỹ, xã An 

Chấn, xã An Hòa 

Hải, xã An Hiệp 

  15/8 

  

Huyện Tây Hòa, 

Sơn Hòa, Sông 

Hinh, Đồng Xuân 

và thị xã Sông Cầu 

   15/8 

23 LÂM ĐỒNG TP Bảo Lộc Phường Lộc Sơn Tổ dân phố 6  01/8 

   Xã Đại Lào Xóm 2, Thôn 5  11/8 

  TP Đà Lạt 
Xã Xuân Trường, 

xã Trạm Hành 
  06/8 

  Huyện Đơn Dương 
Thị trấn Thạnh 

Mỹ 
Khu phố Nghĩa Đức  24/8 

24 ĐẮK NÔNG Huyện Cư Jút    21/8 

  Huyện Krông Nô Xã Nam Xuân Thôn Thanh Sơn, thôn Sơn Hà, thôn Đắk Xuân  19/8 

   Xã Nâm N'đir   16/8 

  Các huyện còn lại    17/7 

25 ĐẮK LẮK Huyện Ea Kar Xã Cư Bông Xóm 2A, xóm 2B thôn 20  10/8 



  Huyện Cư M’gar xã Ea M’nang thôn 2B  06/8 

   xã Ea M’Droh tổ 4, thôn Đoàn Kết  09/8 

  Huyện Krông Pắc xã Vụ Bổn   11/8 

  Huyện Lắk xã Yang Tao 
Buôn Dơng Bắk, Yôk Đuôn, Cuôr Tak, Cuôr, Drung, 

buôn Bhôk  11/8 

  Thị xã Buôn Hồ Xã Cư Bao   19/8 

  Huyện Krông Búk    26/8 

  TP Buôn Mê Thuột    26/8 

  Huyện Krông Nô Xã Nam Đà   14/8 

  Huyện Krông Ana  Xã Ea Bông Buôn Dhăm  14/8 

    buôn Ea Kruế  18/8 

   Xã Bình Hòa Thôn 1, thôn 2  14/8 

  Các Huyện còn lại    21/7 

26 GIA LAI TP Pleiku    26/7 

  Huyện Ia Pa    28/7 

  Thị xã Ayun Pa    28/7 

  Huyện Phú Thiện Xã Ia Piar Thôn Mơ Nai Trang  16/8 

27 BÌNH THUẬN Thị xã La Gi    15/7 

  TP Phan Thiết    02/8 

  
Huyện Hàm Thuận 

Bắc 
Thị trấn Phú Long Tổ tự quản Bàu Tôm, khu phố Phú An  07/8 

   Xã Hàm Đức xóm 4, thôn 6  11/8 

  Huyện Tánh Linh Xã Nghị Đức Xóm 3 thôn 7  06/8 

  
Các TP, Huyện còn 

lại 
   20/7 



28 KHÁNH HÒA TP Nha Trang    13/8 

  Huyện Vạn Ninh    01/8 

  Thị xã Ninh Hòa 
Ninh Hà, Ninh 

Hiệp, Ninh Hưng, 

Ninh Phước 

  21/8 

  

Huyện Khánh 

Vĩnh, Diên Khánh, 

Cam Lâm, TX 

Ninh Hòa, TP Cam 

Ranh 

   21/8 

29 NINH THUẬN 
TP Phan Rang-

Tháp Chàm 
Phường Thanh 

Sơn 
hẻm 56 đường Đoàn Thị Điểm, khu phố 8  19/8 

   Phường Phủ Hà hẻm 128/2/16 Trần Phú, khu phố 6  19/8 

  
Các huyện, thị xã 

còn lại 
   17/8 

30 BÌNH PHƯỚC TP Đồng Xoài 
Phường Tân 

Thành, Tiến Hưng 
  16/8 

  TX Phước Long 
Phường Sơn 

Giang 
  16/8 

  Huyện Chơn Thành 

Thị trấn Chơn 

Thành, xã Thành 

Tâm, 

Minh Thành, 

Minh Long 

  16/8 

  Huyện Đồng Phú 

TT Tân Phú, 

xã Đồng Tiến, 

Tân Hòa, 

Tân Lập, 

Tân Tiến 

Tân Hưng 

  16/8 

  Huyện Hớn Quảng 
TT Tân Khai, 

xã Tân Hưng 
  16/8 

  Huyện Lộc Ninh  
Xã Lộc Hòa, Lộc 

Thạnh 
  16/8 

  Huyện Bù Đăng 
Xã Phú Sơn, Đăng 

Hà 
  16/8 



  Huyện Bù Đốp 
Xã Hưng Phước, 

Tân Thành, 

Thiện Hưng 

  16/8 

  Huyện Bù Gia Mập 
Xã Đắk ơ, 

Phú Văn, 

Bù Gia Mập 

  16/8 

31 AN GIANG 

Huyện Long 

Xuyên, Châu Đốc, 

Châu Thành, Châu 

Phú, An Phú, Chợ 

Mới và Thoại Sơn 

   25/8 

  

huyện Phú Tân, Tri 

Tôn, Tịnh Biên và 

thị xã Tân Châu 
   25/8 

32 SÓC TRĂNG Huyện Châu Thành 
Thị trấn Châu 

Thành 
  15/8 

  Huyện Long Phú 
Xã Tân Thạnh, xã 

Long Đức 
  15/8 

  Huyện Mỹ Tú 
Thi trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, xã 

Thuận Hưng 

  15/8 

  Huyện Mỹ Xuyên Xã Thạnh Quới   15/8 

  Huyện Thạnh Trị 
Thị trấn Phú Lộc, 

thị trấn Hưng Lợi 
  15/8 

  Huyện Vĩnh Châu Xã Vĩnh Hải   15/8 

  Huyện Kế Sách Xã Xuân Hòa   18/8 

  Các huyện còn lại    16/8 

33 HẬU GIANG Huyện Vị Thủy 
Thị trấn Nàng 

Mau 
ấp 5  17/8 

    ấp 2  21/8 

   Xã Vị Thắng ấp 9, ấp 11  21/8 

  Thị xã Long Mỹ Phường Thuận An Khu vực 4  05/8 

  
Huyện Châu Thành 

A 
Xã Nhơn Nghĩa A ấp Nhơn Phú 1  10/8 



   Xã Tân Hòa ấp 4A  06/8 

  Huyện Phụng Hiệp  Xã Phương Bình ấp Phương Thạnh  12/8 

   Xã Hiệp Hưng ấp Mỹ Hưng  13/8 

  
Các huyện, thị xã 

còn lại 
   16/8 

 CÁC TỈNH 

THÀNH KHÁC 
  

 

 
  

 

HƯỚNG DẪN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thực hiện theo Công văn số 5938/UBND-VX ngày 26/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng: 

1. Đối với lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa: được sử dụng kết quả xét nghiệm SARS – COV -2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương 

pháp RT-PCR tại tất cả  các cơ sở y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm (bao gồm cả Hải Phòng) 

2. Đối với việc hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài để thực hiện chuyến bay: 

Chỉ cho phép 01 lái xe đưa người có vé đi nước ngoài lên sân bay, lái xe phải chuẩn bị các giấy tờ sau: 

- Hộ chiếu kèm visa có hiệu lực (bản chính/bản phô tô) 

- Vé máy bay bằng giấy bản chính/ bản phô tô hoặc điện tử 

-  Giấy Chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS – COV -2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu bằng phương pháp RT-PCR tại tất cả  các cơ sở 

y tế đã được Bộ Y tế cho phép làm xét nghiệm (bao gồm cả Hải Phòng) 

- Phiếu xác nhận thông tin (ghi rõ tên từng người có vé máy bay, hành trình chiều đi, chiều về và mục đích chuyến đi đưa người đến Cảng hàng không 

Quốc tế Nội Bài, có giấy xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú của lái xe 

- Thực hiện đúng nguyên tắc 01 cung đường 02 điểm đến, tuân thủ đúng lộ trình không dừng dọc đường. Hành trình về trên xe chỉ duy nhất có 01 lái 

xe ô tô 

- Khi quay về Hải Phòng phải thực hiện cách ly tại nhà trong vòng 07 ngày và phải có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ 07. 

Thực hiện theo Công văn số 5878/UBND-VX ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Từ ngày 26/8/2021: 

- Dừng thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ vào thành phố. 

- Chỉ cho phép những người có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ) xét nghiệm tại địa phương xuất 

phát hoặc địa phương đi qua trước khi vào Hải Phòng và áp dụng biện pháp cách ly đối với tất cả người đi từ vùng dịch vào thành phố theo hướng dẫn 

của Sở Y tế (tự chi trả kinh phí). 

- Các trường hợp vào thành phố công tác phải có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ) xét nghiệm 

tại địa phương xuất phát hoặc địa phương đi qua trước khi vào Hải Phòng, Giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 và Văn bản đồng 

ý của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố. 

- Đối với các xe taxi truyền thống và công nghệ chỉ được chở khách trong phạm vi thành phố; các xe luồng xanh chở người của Hải Phòng đi các địa 

phương khác chỉ được đón chở khách từ các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ, không được phép vào thành phố. 


